
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10287061 Nguyễn Xuân An CDTH12C 9.5 9.3

2 10354761 Nguyễn Hồ Bảo Anh CDTH9BLT 9.5 9.3

3 10271711 Nguyễn Văn Bình CDTH12C 6.5 6.5

4 10282721 Bùi Duy Chinh CDTH12C 8 8

5 10289971 Văn Thái Công CDTH12C 9.5 9.3

6 08252401 Lâm Mạnh Duy CDTH10A 7 7

7 11057081 Lê Mậu Duy CDTH13A 4 3 Xét vớt

8 11239931 Giả Minh Đông CDTH13A 7 6.8

9 10282591 Đinh Văn Được CDTH12A 4 3 Xét vớt

10 09164301 Đàm Phú Hạnh CDTH11B 5.5 5.3

11 09073161 Nguyễn Phúc Hậu CDTH11B 5.5 4

12 11166241 Nguyễn Minh Hiển CDTH13A 8.5 8.5

13 07729161 Đinh Văn Hoà. CDTH9A 7 7

14 10158681 Phan Huy Hoàng CDTH12B 8.5 8.5

15 10291381 Ngô Thị Hồng Hương CDTH12C 8.5 8.5

16 11059201 Võ Hoàng Minh Kha CDTH13B 5.5 5

17 11066131 Phạm Nhật Cát Lâm CDTH13A 6.5 6.3

18 10246701 Trần Vũ Linh CDTH12B 7 6.8

19 10280361 Hoàng Văn Minh CDTH12C 8 8

20 10254171 Nguyễn Văn Minh CDTH12B 8.5 8.5

21 10253441 Phan Ngọc Minh CDTH12A 8 7.8

22 11056301 Nguyễn Đức Nam CDTH13B 5.5 5.5

23 11057551 Trịnh Hoàng Nam CDTH13A 5.5 5.5

24 11306691 Mai Văn Nghĩa CDTH13A 6.5 6.3

25 10246871 Nguyễn Thị Minh Ngọc CDTH12A 6.5 6.3

26 10069381 Huỳnh Thành Nhân CDTH12B 4 3.3 Xét vớt

27 11051671 Hồ Phước Nhật CDTH13A 5.5 5.5

28 10290011 Phạm Thị Dân Nhi CDTH12C 7.5 7.3

29 10248701 Huỳnh Tấn Phát CDTH12B 5.5 5.5

30 10292291 Huỳnh Ngọc Phúc CDTH12C 9 8.8

31 10008272 Nguyễn Như Phú. CDTH12C 5.5 5.5

32 10140601 Phạm Việt Phương CDTH12C 4 2.5 Xét vớt

33 11064511 Đào Duy Phước CDTH13B 4 3.5 Xét vớt

34 09162201 Nguyễn Minh Quyền CDTH11B 7.5 7.3

35 09264451 Lê Hoàng Sơn CDTH8BLT 7.5 7.3
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36 10071091 Mai Thanh Sơn CDTH12C 7.5 7.3

37 11065791 Lê Thanh San CDTH13A 5.5 5.3

38 10066451 Trần Thanh Tâm CDTH12C 6 6

39 10253281 Huỳnh Trần Công Thành CDTH12B 6.5 6.3

40 10270431 Phạm Minh Thành CDTH12A 6.5 6.3

41 10003904 Phạm Tiến Thành CDTH12C 7.5 7.3

42 10296921 Nguyễn Đăng Thân CDTH12C 6.5 6.3

43 10246041 Nguyễn Hoàng Thân CDTH12A 5.5 4.3

44 09015312 Lê Minh Thiện CDTH11B 5.5 5.5

45 10011792 Lê Phúc Thịnh CDTH12C 5.5 5

46 11255941 Nguyễn Hưng Thịnh CDTH13A 5.5 4.3

47 11058611 Nguyễn Thuận CDTH13B 5.5 4

48 10245801 Lê Văn Tôn CDTH12B 5.5 5

49 09155241 Đường Thương Trung CDTH11B 8.5 8.5

50 10361031 Phạm Quang Trung CDTH9ALT 7.5 7.3

51 11062471 Đặng Văn Trường CDTH13A 7 7

52 10064851 Nguyễn Minh Tuấn CDTH12C 8 7.8

53 10295411 Hàn Phan Anh Tú CDTH12C 7.5 7.3

54 09269241 Nguyễn Thị Mỹ Tú. CDTH8ALT 7.5 7.5

55 11062311 Nguyễn Minh Tú CDTH13A 6 5.8

56 10075961 Phan Xuân Tùng CDTH12C 7.5 7.3

57 11052931 Phạm Văn Tự CDTH13B 5.5 4.3

58 11135821 Hoàng Ngọc Ty CDTH13A 6.5 6.3

59 10070331 Nguyễn Văn Việt CDTH12C 8 7.8

60 11059631 An Quốc Vinh CDTH13A 6 5.8

61 11063791 Trần Minh Quang Vũ CDTH13A 8 8

62 09223171 Trương Anh Vũ. CDTH11B 7 7

63 10279871 Trần Minh Vương CDTH12C 5.5 5.5

64 11082351 Phạm Thanh Xuân CDTH13B 5.5 5.3

Tổng số: 64 Số bài thi: WWW.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:WWW.

Số sinh viên vắng mặt:���.
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